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Biểu số 04: KẾ HOẠCH ĐƯA ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG VÀO SỬ DỤNG 
(Kèm theo Quyết định số: 85 /QĐ-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum) 

 

Đơn vị tính: ha 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Tổng 
diện 
tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

Xã Đăk 
Long 

Xã 

Đăk 
Môn 

Xã 

Đăk 
Kroong 

Xã Đăk 
Nhoong 

TT Đăk 
Glei 

Xã 

Đăk 
Pék 

Xã Đăk 
Man 

Xã 

Đăk 
Plô 

Xã Đăk 
Choong 

Xã Xốp 

Xã 

Mường 
Hoong 

Xã 

Ngọc 
Linh 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

  Tổng diện tích   79,37 2,80 0,20   0,63 1,85 1,05 2,43 0,07 14,88 25,88 20,00 9,58 

1 Đất nông nghiệp NNP 42,21             2,21     20,00 20,00   

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 40,00                   20,00 20,00   

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 2,21             2,21           

2 Đất phi nông nghiệp PNN 37,16 2,80 0,20   0,63 1,85 1,05 0,22 0,07 14,88 5,88   9,58 

2.1 Đất quốc phòng CQP 1,00 1,00                       

2.2 
Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm 
đồ gốm SKX 

1,30 1,30                       

2.3 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, 
cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 

DHT 33,14 0,50 0,20   0,63 0,45 1,05 0,22 0,07 14,88 5,58   9,56 

-  Đất giao thông DGT 1,66 0,50 0,20   0,29 0,45   0,22           

-  Đất thuỷ lợi DTL 0,08               0,07   0,01     

-  Đất công trình năng lượng DNL 26,79       0,34   1,05     10,27 5,57   9,56 

- Đất có di tích lịch sử văn hóa DDT 4,61                 4,61       

2.4 Đất ở tại nông thôn ONT 0,32                   0,30   0,02 

2.5 Đất phi nông nghiệp khác PNK 1,40         1,40               
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